
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/01/2024  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung
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1 26211333089  Phan Văn  An 08/10/2002 Quảng Nam 29SHT5

2 26202632347  Nguyễn Mai Lệ  Bình 12/06/2002 Quảng Bình 29SHT5

3 26211331932  Trần Ngọc  Chí 09/04/2002 Quảng Ngãi 29SHT5

4 26202642674  Nguyễn Thị Ngọc  Đào 12/07/2002 Hồ Chí Minh 29SHT5

5 26207230560  Phạm Thùy  Dung 05/11/2002 Hồ Chí Minh 29SHT5

6 27202246973  Lê Nguyễn Nhân  Duyên 06/04/2003 Bình Định 29SHT5

7 26207122407  Võ Thị Phương  Ghi 26/12/2002 Quảng Nam 29SHT5

8 26202638326  Nguyễn Mỹ Vân  Giang 15/08/2002 Đà Nẵng 29SHT5

9 26207234915  Đặng Nguyễn Nhật  Hạ 15/12/2002 Đà Nẵng 29SHT5

10 26202131472  Trần Thị Thanh  Hằng 17/08/2002 Đà Nẵng 29SHT5

11 26207123348  Nguyễn Thanh  Hương 11/10/2002 Phú Yên 29SHT5

12 25216108447  Nguyễn Đình  Huy 23/06/2001 Đà Nẵng 29SHT5

13 26217235147  Huỳnh Bá  Huy 22/05/2002 Quảng Nam 29SHT5

14 24217108353  Đặng Minh  Khương 18/11/2000 Đà Nẵng 29SHT5

15 27202102958  Trần Thị Ngọc  Lan 05/05/2003 Đắk Lắk 29SHT5

16 27202601328  Lê Thị Mỹ  Linh 20/12/2003 Quảng Nam 29SHT5

17 36202531564  Đinh Thị Thùy  Linh 06/03/2002 Quảng Bình 29SHT5

18 26211739140  Trần Văn  Long 11/03/2002 Huế 29SHT5

19 26215100379  Đặng Hữu Phi  Long 23/07/2002 Quảng Nam 29SHT5

20 27202641535  Võ Thị  Ly 23/10/2003 Quảng Nam 29SHT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/01/2024  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 26211342688  Võ Nhật  Minh 16/08/2001 Đà Nẵng 29SHT5

2 26217234128  Đặng Quang  Minh 21/09/2002 Hải Phòng 29SHT5

3 26207200625  Trương Thị  Mơ 06/07/2002
Thừa Thiên

Huế
29SHT5

4 27202134111  Trịnh Thị  Na 24/11/2003 Quảng Nam 29SHT5

5 27202129948  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 10/01/2003 Quảng Nam 29SHT5

6 25203308834  Nguyễn Trần Bảo  Nhi 27/09/2001 Đà Nẵng 29SHT5

7 27202537961  Lê Thị Hồng  Nhung 05/09/2003 Quảng Bình 29SHT5

8 26213435373  Lê Văn  Quang 02/09/2002 Đà Nẵng 29SHT5

9 26211333999  Võ Đại  Thắng 20/11/2002 Huế 29SHT5

10 26202600360  Trần Kim  Thảo 20/09/2002 Quảng Ngãi 29SHT5

11 26207232714  Nguyễn Thị Thu  Thảo 01/08/2002 Đắk Lắk 29SHT5

12 28219301249  Nguyễn Phan Phúc  Thịnh 03/04/2004 Quảng Nam 29SHT5

13 26207224445  Lương Thị Cẩm  Tiên 02/11/2002 Đà Nẵng 29SHT5

14 26211333287  Võ Văn  Tốt 12/09/2002 Phú Yên 29SHT5

15 26211332981  Lê Minh  Triều 09/05/2001 Bình Định 29SHT5

16 26211324271  Nguyễn Anh  Tuấn 14/09/2002 Quảng Ngãi 29SHT5

17 26207240283  Phan Minh  Uyên 26/08/2002 Gia Lai 29SHT5

18 26207131191  Võ Thị Kim  Chi 18/10/2002 Quảng Nam 29SSC3

19 27202202155  Ngô Hồng  Diễm 08/10/2003 Quảng Nam 29SSC3

20 28204142243  Hồ Thị Ánh  Diệu 28/01/2004 Quảng Trị 29SSC3

21 26212135403  Mai Hoàng  Duy 03/11/2001 Đà Nẵng 29SSC3

22 26203136685  Trần Thị Thu  Hà 28/02/2002 Quảng Bình 29SSC3

23 26203820290  Nguyễn Thị Thanh  Hà 03/02/2002 Quảng Nam 29SSC3

24 27212700695  Lê Minh  Huy 03/02/2003 Quảng Nam 29SSC3

25 27212140195  Trần Quốc  Khánh 08/10/2003 Quảng Nam 29SSC3

26 27202647000  Dương Đoàn Kiều  Linh 29/07/2003 Quảng Bình 29SSC3

27 26207140776  Nguyễn Thị Ngọc  Long 27/09/2002 Thanh Hóa 29SSC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/01/2024  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26202633590  Võ Thị Trà  Mi 04/03/2002 Quảng Ngãi 29SSC3

2 26202626814  Trần Thị Ly  Na 13/04/2002 Quảng Trị 29SSC3

3 26203831146  Trương Thị Ni  Na 17/10/2002 Quảng Nam 29SSC3

4 27202653310  Lê  Na 23/07/2003 Hà Tĩnh 29SSC3

5 27203329704
 Nguyễn Đinh
Huỳnh

 Na 21/12/2003 Bình Định 29SSC3

6 26202638375  Phạm Thị Thanh  Nhàn 14/03/2002 Quảng Trị 29SSC3

7 27203339628  Phạm Thị Thanh  Nhàn 30/04/2003 Quảng Ngãi 29SSC3

8 26211324103  Nguyễn Ngọc  Nhân 14/03/2002 Quảng Nam 29SSC3

9 26203835850  Lư Thị Hoàng  Oanh 01/01/2002 Quảng Nam 29SSC3

10 26207126753  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 22/11/2002 Quảng Nam 29SSC3

11 27212100490  Võ Như Quang  Phúc 26/11/2003 Quảng Nam 29SSC3

12 26207124781  Nguyễn Thị Bảo  Phương 12/10/2002 Quảng Nam 29SSC3

13 26203122329  Hồ Trần Xuân  Quyên 25/03/2002 Quảng Ngãi 29SSC3

14 26213235366  Nguyễn Anh  Tài 16/07/2002 Quảng Bình 29SSC3

15 26218642515  Nguyễn Viết  Thịnh 12/06/2002 Đắk Lắk 29SSC3

16 26206636139  Trần Thị Hà  Thu 20/07/2002 Quảng Nam 29SSC3

17 27202236581  Nguyễn Thị Bạch  Thúy 15/07/2003 Hà Nội 29SSC3

18 27212100723  Nguyễn Ngọc  Toàn 12/07/2003 Quảng Nam 29SSC3

19 26207131525  Nguyễn Thị Minh  Trâm 18/08/2002 Quảng Nam 29SSC3

20 27203944132  Nguyễn Thị Cẩm  Tú 12/08/2003 Hà Tĩnh 29SSC3

21 26207228860  Nguyễn Thị Thảo  Vi 22/10/2002 Quảng Bình 29SSC3

22 27202652026  Trịnh Nguyễn Thúy  Vy 20/11/2003 Quảng Ngãi 29SSC3

23 27203945927  Nguyễn Thị Như  Ý 18/02/2003 Quảng Nam 29SSC3

24 25211707171  Hoàng Quốc  Anh 15/03/2001 Quảng Trị 29SYC3

25 26203832749  Nguyễn Phương  Anh 10/08/2002 Quảng Ngãi 29SYC3

26 25203405241  Trương Thị Minh  Hằng 14/10/2001 Đà Nẵng 29SYC3

27 27205202133  Nguyễn Thị Thanh  Vy 19/06/2003 Bình Định 29SYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 12/01/2024  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26202137567  Võ Thị Thu  Hiền 01/01/2002 Quảng Ngãi 29SYC3

2 26208738460  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 18/10/2002 Đắk Lắk 29SYC3

3 26207234248  Triệu Thị Mỹ  Lệ 10/11/2002 Kon Tum 29SYC3

4 26207239822  Ksor  Len 06/04/2002 Gia Lai 29SYC3

5 26203837129  Lê Thị Hương  Liên 04/07/2002 Đà Nẵng 29SYC3

6 26202542291  Nguyễn Thùy  Linh 29/04/2002 Nghệ An 29SYC3

7 25203305197  Nguyễn Trà  My 08/12/2001 Hà Tĩnh 29SYC3

8 26208632425  Đậu Thị Lê  Na 25/10/2002 Nghệ An 29SYC3

9 27202153343  Nguyễn Thị Nguyệt  Nga 10/05/2003 Đà Nẵng 29SYC3

10 26207100487  Ngô Thị Thùy  Ngân 02/09/2002 Đắk Lắk 29SYC3

11 26202135916  Huỳnh Thị  Ngoan 16/02/2002 Phú Yên 29SYC3

12 25207105494  Võ Lê Hà  Ngọc 27/10/2001 Quảng Nam 29SYC3

13 26203225334  Nguyễn Như  Ngọc 27/10/2001 Quảng Ngãi 29SYC3

14 26212241754  Nguyễn Văn  Phú 01/04/2002
Thừa Thiên

Huế
29SYC3

15 26202133281  Nguyễn Thị Thu  Quy 02/06/2002 Quảng Ngãi 29SYC3

16 25207100369  Nguyễn Cảnh Diễm  Quỳnh 01/04/2001 Gia Lai 29SYC3

17 27205249747  Phạm Thị Diệu  Thanh 05/11/2003 Đà Nẵng 29SYC3

18 26207229107  Mai Thị Bích  Thảo 10/09/2002 Quảng Nam 29SYC3

19 27202139123  Võ Anh  Thơ 25/03/2003 Đắk Lắk 29SYC3

20 26202828372  Nguyễn Bùi Minh  Thư 17/01/2002 Quảng Ngãi 29SYC3

21 27202252042  Nguyễn Thị Minh  Thư 10/01/2003 Đắk Lắk 29SYC3

22 26207127745  Chế Thị Hoài  Thương 08/02/2002 Bình Định 29SYC3

23 26203232197  Trần Thị Thu  Thúy 29/04/2002 Quảng Nam 29SYC3

24 26207221121  Nguyễn Thị Thanh  Thúy 17/01/2002 Bình Định 29SYC3

25 27202202452  Trần Thùy  Trang 10/01/2003 Hà Tĩnh 29SYC3

26 26203331877  Phan Thị Nhật  Trinh 26/12/2002 Quảng Nam 29SYC3

27 26203320289  Lê Thị Thanh  Tuyền 12/03/2001 Gia Lai 29SYC3

28 26202424342  Lê Huỳnh Uyên  Vy 29/08/2002 Phú Yên 29SYC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


